Chuyên đề 2
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Phần I. Nội dung chuyên đề

Mục I. Giới thiệu một số điểm mới trong luật, bộ luật và Quy chế
         I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT, BỘ LUẬT


1. Luật Tổ chức VKSND

Theo Luật tổ chức VKSND năm 2002, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp không được quy định cụ thể và không được quy định thành một lĩnh vực công tác của VKSND mà chỉ quy định chung tại Điều 4 như:  "VKSND có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật." (Điều 4).

           Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định rõ công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một lĩnh vực công tác của VKSND đó là: "kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền" (điểm đ, khoản 3 Điều 4, điểm h khoản 2 Điều 6); đồng thời quy định công tác này thành một mục riêng đó là: "Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp" (Mục 8, chương II), Luật đã  quy định tại 3 điều (Điều 29,30 và 31). Với quy định cụ thể về những khiếu nại, tố cáo mà VKSND có thẩm quyền giải quyết, điều luật cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn khi tiến hành giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngoài ra Điều 31 còn quy định rõ trách nhiệm báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của VKSND tối cao (hiện nay liên ngành tư pháp Trung ương đang phối hợp xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện điều luật này).
         2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (có 9 nội dung cần chú ý)

2.1. Mở rộng chủ thể được quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng 
Ngoài chủ thể đã được quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng như trong Bộ luật TTHS năm 2003 đã quy định thì Bộ luật TTHS đã mở rộng thêm các chủ thể là: Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Người chứng kiến; Người phiên dịch, người dịch thuật; Người bào chữa; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (Điều 57,58,67,70,83,84 BLTTHS).


2.2. Bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Phó Viện trưởng VKS

Khi được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn: giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS. Ngoại trừ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định của chính mình. (Điều 41) 


2.3. Phân định phạm vi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự theo chương XXXIII của BLTTHS  

 Đối với khiếu nại cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn không được giải quyết theo chương XXXIII cho nên khi giải quyết không phải ban hành quyết định giải quyết, mà chỉ ban hành văn bản trả lời dạng công văn. Tùy thuộc vào giai đoạn tố tụng đang thực hiện để xem xét trả lời và hướng dẫn người khiếu nại; nếu vụ án đã xét xử thì VKS hướng dẫn người khiếu nại làm đơn kháng cáo (bản án chưa có hiệu lực pháp luật) hoặc làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (bản án đã có hiệu lực pháp luật); việc trả lời và hướng dẫn chỉ thực hiện một lần. Đơn vị thụ lý giải quyết vụ án có trách nhiệm chủ trì phối hợp với đơn vị Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tham mưu tới lãnh đạo VKS giải quyết khiếu nại trên (Điều 469).  

2.4. Quy định rõ hơn về chủ thể ban hành quyết định tố tụng và chủ thể có hành vi tố tụng có thể bị khiếu nại 

Chủ thể của quyết định tố tụng là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, Kiểm sát viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra; chủ thể của hành vi tố tụng là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (có 3 chủ thể mới là: Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên (Điều 470).

2.5. Đối với khiếu nại việc bắt, tạm giữ, tạm giam 
Bộ luật TTHS năm 2015 vẫn quy định thẩm quyền giải quyết của VKS đối với khiếu nại việc bắt, tạm giữ, tạm giam và bổ sung thêm thẩm quyền của VKS giải quyết khiếu nại việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, BLTTHS năm 2015 đã chỉ rõ việc giải quyết các khiếu nại trên chỉ trong giai đoạn điều tra, truy tố (Điều 474). Ngoài việc các lệnh, quyết định trong tạm giữ, tạm giam có thể bị khiếu nại thì các hành vi thực hiện các lệnh, quyết định đó cũng có thể bị khiếu nại; đồng thời pháp luật cũng quy định cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam phải chuyển ngay cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, vụ việc khiếu nại của người bị giữ, người bị bắt, người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại để đảm bảo quyền lợi cho người khiếu nại và thời hạn giải quyết của VKS tối đa là 3 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại (Điều 474).

2.6. Quy định thời hạn khiếu nại lần 2

Để tránh tình trạng người khiếu nại khi không đồng ý kết quả giải quyết lần 1, có thể khiếu nại lên cấp trên bất cứ lúc nào vì Bộ luật TTHS 2003 không quy định thời hạn khiếu nại lần 2. Bộ luật TTHS 2015 đã quy định rõ nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu việc giải quyết khiếu nại lần đầu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giải quyết (Điều 474).

2.7. Thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Bộ luật TTHS năm 2003 không quy định cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được quyền giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bộ luật TTHS năm 2015 đã quy định cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp trưởng thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra (Điều 475). 

2.8. Quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại của VKSND cấp cao 
Cùng với việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, pháp luật TTHS năm 2015 quy định thẩm quyền giải quyết của VKSND cấp cao đối với quyết định, hành vi tố tụng; kết quả giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử (điểm b khoản 3 Điều 476).

2.9. Về tố cáo

Quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 không khác nhiều so với BLTTHS năm 2003. Tuy nhiên có một số điểm mới là: chủ thể tố cáo được mở rộng hơn "Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân". Trước đây chỉ có công dân mới có quyền tố cáo. Với quy định của BLTTHS năm 2015 thì kể cả người nước ngoài cũng có quyền tố cáo. Một điểm khác nữa là người tố cáo và người bị tố cáo có quyền được nhận quyết định giải quyết tố cáo. Như vậy, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định giải quyết tố cáo (Điều 479,480).

          3. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (có 5 nội dung cần chú ý)
3.1. Quy định về hình thức khiếu nại
Để tránh tình trạng người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhưng không làm đơn, thì Bộ luật TTDS năm 2015 đã quy định: Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại (Điều 503).
3.2. Mở rộng chủ thể có thể bị khiếu nại
Ngoài những quyết định, hành vi tố tụng của chủ thể tiến hành tố tụng có thể bị khiếu nại đã được nêu ở BLTTDS năm 2011 ra, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung thêm 2 chủ thể có thể bị khiếu nại mới là Thẩm tra viên thuộc Tòa án và Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát. 
3.3. Tăng thời hạn giải quyết khiếu nại đối với vụ việc có tính chất phức tạp
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại (Điều 505). Như vậy, những vụ việc phức tạp thì tổng thời hạn giải quyết có thể kéo dài đến 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
3.4. Quy định thời hiệu khiếu nại lần 2 và những tài liệu phải gửi kèm theo đơn khiếu nại
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo (Điều 507). Đây là bước tiến về xây dựng Luật, bởi lẽ BLTTDS 2011 không quy định thời hiệu khiếu nại lần 2 và cũng không quy định người khiếu nại phải gửi kèm theo đơn khiếu nại những tài liệu gì.

3.5. Mở rộng chủ thể có quyền tố cáo
Bộ luật TTDS năm 2011 đã sử dụng cụm từ “Công dân” Bộ luật TTDS năm 2015 thay bằng cụm từ “Cá nhân” có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với quy định trên đã mở rộng quyền tự do, dân chủ cho tất cả mọi người, kể cả người nước ngoài, người không có quốc tịch. (Điều 509)

4. Luật tố tụng hành chính năm 2015  (có 7 nội dung cần chú ý)

4.1. Quy định người bị khiếu nại được quyền biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại
Ngoài những quy định về quyền của người bị khiếu nại có tính chất kế thừa luật TTHC cũ, Luật TTHC năm 2015 đã bổ sung thêm quy định người khiếu nại được quyền biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại (Điều 329)


4.2. Rút ngắn thời gian được khiếu nại
Theo quy định của Luật TTHC cũ thì thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật;  Luật TTHC năm 2015 đã rút ngắn thời hiệu khiếu nại xuống còn 10 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. (Điều 330)

4.3. Quy định về hình thức khiếu nại
Để tránh tình trạng người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhưng không làm đơn. Do vậy, Luật TTHC năm 2015 đã quy định: Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.(Điều 331)

4.4.  Mở rộng chủ thể có thể bị khiếu nại
Ngoài những quyết định, hành vi tố tụng của chủ thể tiến hành tố tụng có thể bị khiếu nại đã được nêu ở Luật TTHC năm 2010 ra, Luật TTHC năm 2015 đã bổ sung thêm 2 chủ thể có thể bị khiếu nại mới là Thẩm tra viên thuộc Tòa án và Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát (Điều 332).

4.5. Tăng thời hạn giải quyết khiếu nại đối với vụ việc có tính chất phức tạp 

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại (Điều 333). Như vậy, những vụ việc phức tạp thì tổng thời hạn giải quyết có thể kéo dài đến 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
4.6. Quy định thời hiệu khiếu nại lần 2 và những tài liệu phải gửi kèm theo đơn khiếu nại
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 333 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo (Điều 335). Như vậy, ngoài việc được khiếu nại đối với quyết định giải quyết lần đầu ra, người khiếu nại còn được khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết lần 2 đối trường hợp người khiếu nại đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu nhưng quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết.

4.7. Mở rộng chủ thể có quyền tố cáo
Luật TTHC năm 2011 đã sử dụng cụm từ “Công dân” của Luật TTHC năm 2015 thay bằng cụm từ “Cá nhân” có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với quy định trên đã mở rộng quyền tự do, dân chủ cho tất cả mọi người, kể cả người nước ngoài, người không có quốc tịch. (Điều 337)
5. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (có 7 nội dung cần chú ý)
5.1. Chủ thể có quyền khiếu nại

Chủ thể có quyền khiếu nại ngoài người bị tạm giữ, tạm giam ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, phải thỏa mãn điều kiện: quyết định, hành vi trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam bị khiếu nại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; đối với chủ thể khiếu nại là cá nhân có liên quan (không phải người bị tạm giữ, tạm giam) thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nếu không phải có người đại diện hợp pháp (Điều 44 khoản 1, Điều 45)

5.2. Thời hiệu khiếu nại

Một trong những điểm khác nhau giữa quy định của pháp luật về thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam ở Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 dài hơn so với thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng được quy định ở các Bộ luật TTHS,Bộ luật  TTDS, Luật TTHC năm 2015. Cụ thể là:

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật; thời hiệu lần khiếu nại tiếp theo là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền. (Điều 44 khoản 2)

5.3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành, tạm giữ, tạm giam; đồng thời, quy định VKS cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới: “Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật” (Điều 46)

5.4. Thời hạn giải quyết khiếu nại (Điều 50)

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định 6 loại thời hạn giải quyết khiếu nại: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm giữ là 02 ngày, trong quản lý, thi hành tạm giam là 05 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại;


Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ là 03 ngày, trong quản lý, thi hành tạm giam là 10 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại;

Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày trong quản lý, thi hành tạm giữ, không quá 20 ngày trong quản lý, thi hành tạm giam kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

5.5. Chủ thể thực hiện quyền tố cáo
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 đã mở rộng chủ thể được quyền tố cáo bao gồm: Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và mọi người có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền nào trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 56).
5.6. Thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 60 khoản 1)
Không giống như các Bộ luật TTHS, TTDS, Luật TTHC...quy định cấp trưởng hoặc cấp trên trực tiếp trong nội bộ ngành có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cấp phó và các chức danh tư pháp khác, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành, tạm giữ, tạm giam; đồng thời dẫn chiếu thẩm quyền, thủ tục giải quyết, thực hiện theo khoản 4 Điều 23 và Điều 29 Luật Tổ chức VKSND.

5.7. Thời hạn giải quyết tố cáo (Điều 60 khoản 2)

Có 2 loại thời hạn giải quyết tố cáo: Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày. Như vậy, bằng với thời hạn giải quyết tố cáo quy định trong Bộ luật TTDS và Luật TTHC năm 2015 và dài hơn 30 ngày so với quy định giải quyết tố cáo của Bộ luật TTHS năm 2015.


II. QUY CHẾ SỐ 51/QĐ-VKSTC-V12  NGÀY 02/02/2016 

1. Thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Cùng với việc kế thừa một số quy định của Quy chế 59/2006, Quy chế mới (Quy chế số 51) đã bổ sung thẩm quyền của VKSND về giải quyết khiếu nại của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra  và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kiểm sát thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Để tránh "bỏ sót" thẩm quyền của VKSND về giải quyết các khiếu nại, tố cáo khác trong hoạt động tư pháp khoản 7 Điều 12 và khoản 7 Điều 15 Quy chế mới đã nêu theo hướng "mở" thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện trưởng VKS các cấp trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời đưa thêm chủ thể bị khiếu nại, tố cáo là Kiểm tra viên. Đối với khiếu nại, dựa trên nguyên tắc 2 cấp giải quyết (trừ khiếu nại hành vi, quyết định của Viện trưởng chỉ được giải quyết 1 lần điều 476 BLTTHS); đồng thời quy định trong mọi trường hợp quyết định giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao là quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật. Đối với tố cáo: thẩm quyền giải quyết dựa trên nguyên tắc 1 cấp giải quyết; Viện trưởng VKS cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm của Viện trưởng VKS cấp dưới và Phó Viện trưởng VKS cấp dưới trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

Quy chế mới không điều chỉnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính của VKSND; đồng thời cũng không điều chỉnh việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của VKS. 


2. Phân công nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền

2.1. Về khiếu nại (Điều 13 Quy chế số 51)
`
- Đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (đơn vị 12) có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tham mưu giúp Viện trưởng VKS cấp mình giải quyết khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền và kết quả giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; và các khiếu nại khác khi được Viện trưởng giao.


- Đơn vị Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (đơn vị 8) có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với đơn vị 12 tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; khiếu nại hành vi, quyết quản lý, giáo dục phạm nhân; khiếu nại hành vi, quyết định của KTV, KSV, Phó Viện trưởng VKS cấp mình; hành vi, quyết định của Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền; kết quả giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 - Đơn vị Kiểm sát thi hành án dân sự (đơn vị 11) có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với đơn vị 12 tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết khiếu nại hành vi, quyết định của KTV, KSV, Phó viện trưởng VKS cấp mình; hành vi, quyết định của Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền; kết quả giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

- Các đơn vị nghiệp vụ khác có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị 12 tham mưu giúp Viện trưởng VKS giải quyết khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của KTV, KSV, Phó Viện trưởng VKS cấp mình trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra cùng cấp, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam; khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra cùng cấp, cấp trưởng cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra và các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra cùng cấp đã được Viện kiểm sát phê chuẩn; kết quả giải quyết của Thủ trưởng cơ quan điều tra cùng cấp đối với khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của cán bộ điều tra, Điều tra viên, Phó Thủ trưởng CQĐT; kết quả giải quyết của cấp trưởng cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra.


2.2.Về tố cáo (Điều 16 Quy chế số 51)


- Đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (đơn vị 12) có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tham mưu giúp Viện trưởng VKS giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; Phó Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; và các tố cáo khác khi được Viện trưởng giao. 

- Đơn vị Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (đơn vị 8) có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với đơn vị 12 tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; hành vi vi phạm pháp luật của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của KTV, KSV, Phó Viện trưởng VKS cấp mình; hành vi vi phạm pháp luật của Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.


- Đơn vị Kiểm sát thi hành án dân sự (đơn vị 11) có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với đơn vị 12 tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của KTV, KSV, Phó Viện trưởng VKS cấp mình; hành vi vi phạm pháp luật của Viện trưởng VKS cấp dưới thuộc thẩm quyền trong kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.  


- Các đơn vị nghiệp vụ khác có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị 12 tham mưu giúp Viện trưởng VKS giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của KTV, KSV cấp mình trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Phó viện trưởng VKS cấp mình trong tố tụng hình sự; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền trong việc áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam.  

Việc phân công nhiệm vụ như đã nêu trên nhằm tạo chuyển biến trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng không rõ trách nhiệm; đồng thời tránh được việc các đơn vị nghiệp vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chính mình sẽ thiếu tính khách quan; đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung có trọng điểm của Lãnh đạo VKSND đối với từng lĩnh vực công tác; giúp Viện trưởng VKSND thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; kiểm tra, xác minh lại các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của các đơn vị nghiệp vụ khi bị khiếu nại, tố cáo - tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ; phát huy năng lực, sở trường công tác, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu, phát hiện đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên giỏi trong từng lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trực thuộc VKSND.
          3. Xử lý đơn đề nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật (Điều 14 Quy chế số 51)

Đây là quy định mới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại trong một số trường hợp cụ thể như: đơn búc xúc, kéo dài; đơn về những vụ việc có dấu hiệu oan, sai; đơn có sự chỉ đạo xem xét của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đơn được các cơ quan báo chí và dư luận quan tâm; đơn có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Trung ương hoặc địa phương.


Về trình tự, thủ tục kiểm tra: VKSND cấp trên trực tiếp kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp dưới.

Đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKS cấp tỉnh về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự; thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; hoạt động kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do VKSND tối cao kiểm tra. 


Đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp tỉnh về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do VKSND cấp cao kiểm tra; đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSTC do VKSTC kiểm tra.


Sau khi kiểm tra, nếu thấy quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật có căn cứ, đúng pháp luật, thì thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho người đã gửi đơn và VKS đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; nếu thấy cần thiết thì thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKS cấp dưới trái pháp luật hoặc có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung giải quyết trước đó thì VKS đã thực hiện việc kiểm tra ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đó và yêu cầu VKS cấp dưới giải quyết lại. 


Việc kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra tại mỗi cấp kiểm sát chỉ thực hiện một lần. 
Mục 2
Quy trình, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKSND và quy trình kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

           I. QUY TRÌNH, KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 


1. Kiểm tra điều kiện để thụ lý

Để đảm bảo việc thụ lý, giải quyết đúng thẩm quyền thì cần phải xác định đúng loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND cấp mình. Nhiệm vụ này thực hiện ở giai đoạn tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; tuy vậy, khi người được giao nhiệm vụ thụ lý, giải quyết đơn cũng phải kiểm tra lại cho đúng để đề xuất thụ lý đơn và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
         2. Thụ lý


- Vào sổ thụ lý đơn: cần ghi chép đầy đủ các cột mục trong sổ, đồng thời phản ánh tóm tắt nội dung, các yêu cầu và đề nghị của người khiếu nại, tố cáo.


- Dự thảo quyết định phân công người xác minh khiếu nại, tố cáo

Trong quyết định phân công thể hiện rõ: họ tên, chức vụ, đơn vị người phân công và người được phân công; nội dung cần xác minh; thời gian tiến hành xác minh (Theo mẫu). Để đảm bảo việc xác minh được khách quan và đúng tiến độ cần cử từ 02 đồng chí đi xác minh trong đó có 01 đồng chí là tổ trưởng, tổ trưởng phải có chức danh tư pháp để thực hiện nhiệm vụ;

- Dự thảo kế hoạch xác minh trình người có thẩm quyền phê duyệt

Trong kế hoạch xác minh cần nêu: họ, tên, chức vụ, đơn vị của người lập kế hoạch, người phê duyệt kế hoạch; họ, tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo; tóm tắt nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, các nội dung chính cần xác minh; các bước tiến hành xác minh, biện pháp tiến hành xác minh; thời gian, địa điểm tiến hành xác minh, tài liệu cần thu thập hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặm thiệt hại có thể xẩy ra; các điều kiện phục vụ việc xác minh; dự kiến thời gian báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết.

3. Yêu cầu giải trình, cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan

Đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp làm văn bản đề nghị đơn vị, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về hành vi, quyết định bị khiếu nại, tố cáo đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan (Điều 473, 480 BLTTHS, Điều 501, 511 BLTTDS, Điều 329, 339 Luật TTHC).


Văn bản yêu cầu giải trình, cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan phải nêu cụ thể các nội dung cần thiết phải giải trình, hồ sơ và những tài liệu có liên quan phải cung cấp; trên cơ sở bám sát vào nội dung trình bày trong đơn của người khiếu nại, tố cáo và các tài liệu đã thu thập được để yêu cầu. Tránh trường hợp văn bản yêu cầu giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu không rõ, làm cho người giải trình khó giải trình và không biết phải cung cấp những tài liệu nào, dẫn đến giải trình “chung chung” tài liệu cung cấp có giá trị sử dụng thấp, không đạt yêu cầu.   

4. Xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Xác minh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo là hoạt động nghiệp vụ để thu thập các chứng cứ, làm cơ sở kết luận về việc có hay không có hành vi trái phápluật, làm căn cứ để xử lý đối với hành vi trái pháp luật. Xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo là một khâu rất quan trọng trong toàn bộ quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả và chất lượng của việc xác minh có ý nghĩa quyết định đến tính chuẩn xác đúng đắn của các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết.

Hoạt động xác minh có thể bao gồm nhiều việc như gặp hỏi người khiếu nại, tố cáo; gặp hỏi những người biết sự việc; truy nguyên đối tượng; trưng cầu giám định, giám định lại trong trường hợp cần thiết...tùy từng vụ việc cụ thể và  mục đích hướng đến của hoạt động này. Kết quả thu được từ việc xác minh phải là những tài liệu, chứng cứ “vật chất” có giá trị chứng minh như biên bản xác minh, biên bản lấy lời khai, kết luận giám định...được đưa vào hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết thúc việc xác minh, người được phân công xác minh phải tổng hợp những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xây dựng báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 Đối với khiếu nại: Nếu kết quả xác minh nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại còn khác nhau, thì phải báo cáo lãnh đạo Viện và tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ và phải được lập biên bản.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại rút khiếu nại thì đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại đề xuất với lãnh đạo Viện ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và thông báo gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại biết. Trong quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại phải nêu rõ lý do ra quyết định đình chỉ.
Đối với tố cáo: trong quá trình xác minh, giải quyết tố cáo, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ liên quan đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

5. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra


 Đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo đúng thì đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo căn cứ vào từng vụ việc cụ thể để áp dụng biện pháp ngăn chặn thiệt hại ở từng giai đoạn cụ thể (trước, trong hoặc sau); đối với trường hợp cần thiết thì: đề xuất người có thẩm quyền hủy bỏ hoặc thay đổi quyết định tố tụng trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo. Ví dụ: người bị hại trong vụ án hình sự tố cáo Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ án do có quan hệ thân thích với bị can nên tác động đến những người tiến hành tố tụng làm nhẹ tội cho bị can. Sau khi tiến hành xác minh thấy Kiểm sát viên thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng theo quy định của BLTTHS thì đề xuất với người có thẩm quyền của VKS thay đổi Kiểm sát viên khác trước khi ban hành kết luận tố cáo; hoặc trong quá trình xác minh giải quyết khiếu nại thấy bị can bị oan thì đề xuất người có thẩm quyền hủy bỏ lệnh tạm giam, đình chỉ điều tra vụ án; hoặc trong quá trình xác minh giải quyết khiếu nại thấy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với bị can không đúng thì đề xuất người có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn khác ...để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra.
          6. Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại, tố cáo
             6.1. Kết thúc việc xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo, tổ trưởng tổ xác minh cần dự thảo báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, tố cáo với những nội dung sau: nội dung đã xác minh, thời gian, đối tượng đã xác minh, tài liệu chứng cứ đã thu thập, các biện pháp cần thiết, cấp bách đã áp dụng (nếu có), kết quả giám định, giám định lại (nếu có), dự kiến ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm (nếu có)… Trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt, tổ trưởng tổ xác minh cần thông báo dự thảo báo cáo kết quả xác minh cho những người trong tổ xác minh biết để góp ý kiến thống nhất.

              6.2. Đối với những vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp cần tổ chức họp thông qua dự thảo quyết định hoăc kết luận giải quyết; thành phần tham dự gồm: đơn vị giải quyết, cơ quan đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Các thành phần trên đóng góp ý kiến song phần quyết định do đơn vị chủ trì giải quyết căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất với người có thẩm quyền ký ban hành (báo cáo đề xuất cần nêu ý kiến ngược chiều của thành viên tham gia).


7. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo (riêng tố cáo trong tố tụng hình sự thì ban hành quyết định giải quyết tố cáo)

7.1. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại


Đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại căn cứ vào báo cáo kết quả xác minh đã được phê duyệt dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại để trình người có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát cấp mình ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại có các nội dung: ngày, tháng, năm ra quyết định; tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả đối thoại (nếu có); căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. (theo mẫu)

7.2. Thông báo quyết định giải quyết khiếu nại


Kết thúc việc giải quyết khiếu nại, đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để theo dõi, quản lý và gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có yêu cầu)
        7.3. Ban hành kiến nghị biện pháp phòng ngừa vi phạm
           Qua công tác giải quyết khiếu nại, nếu phát hiện nguyên nhân dẫn đến vi phạm nghiêm trọng ở các giai đoạn tố tụng hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng thì ngoài việc báo cáo người có thẩm quyền hủy quyết định sai phạm đó, đơn vị chủ trì cần báo cáo người có thẩm quyền để kiến nghị biện pháp phòng ngừa vi phạm, sai phạm tương tự và kiến nghị xử lý người có hành vi vi phạm.  Lưu ý: kiến nghị khắc phục vi phạm cần ghi cụ thể về thời gian khắc phục vi phạm trên, một số vụ việc cụ thể cần có biện pháp kiểm tra việc thực hiện kiến nghị.
7.4. Kết luận nội dung tố cáo (hoặc quyết định giải quyết tố cáo trong TTHS)

Kết luận nội dung tố cáo (hoặc quyết định giải quyết tố cáo trong TTHS) thực hiện theo mẫu. Trong trường hợp tố cáo đúng, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quyết định xử lý đối với người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý. Đối với tố cáo không đúng thì tùy theo tính chất, mức độ để yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật.

 7.5.Thông báo kết luận nội dung tố cáo


Sau khi Viện kiểm sát kết luận nội dung tố cáo thì đơn vị chủ trì giải quyết tố cáo gửi cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để theo dõi, quản lý và người bị tố cáo để biết; đồng thời thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo (nếu họ có yêu cầu). Trong tố tụng hình sự phải gửi quyết định giải quyết tố cáo cho người tố cáo và người bị tố cáo.    

8. Công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo


8.1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp

Đơn vị chủ trì tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hồ sơ phải có đơn khiếu nại hoặc biên bản ghi lời trình bầy của người khiếu nại (nếu có); đề xuất thụ lý đơn khiếu nại; thông báo thụ lý, quyết định phân công người xác minh; kế hoạch xác minh; văn bản giải trình của người bị khiếu nại, chứng cứ do các bên cung cấp (nếu có), báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, biên bản tổ chức đối thoại (nếu có), kết quả giám định (nếu có), các biện khẩn cấp cần áp dụng (nếu có), báo cáo kết quả xác minh, quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quyết định đình chỉ việc giải khiếu nại (nếu có); các tài liệu khác có liên quan. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

8.2. Hồ sơ giải quyết tố cáo trong hoạt động tư pháp

         Tương tự như hồ sơ lưu trữ của giải quyết khiếu nại.


II. KỸ NĂNG KIỂM TRA LẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

          Điều 14 Quy chế 51/2006/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 quy định xử lý đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.


1. Kiểm tra về điều kiện thụ lý, trình tự, thủ tục giải quyết

- Điều kiện: Đơn đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của VKS cấp dưới (đơn đề nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của VKS tối cao do VKS tối cao kiểm tra) nhưng người khiếu nại không đồng ý tiếp tục có đơn bức xúc kéo dài; đơn về những vụ việc có dấu hiệu oan, sai; đơn có sự chỉ đạo xem xét của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đơn được các cơ quan báo chí và dư luận quan tâm; đơn có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Trung ương hoặc địa phương.


- Phương pháp kiểm tra: Tự kiểm tra lại việc giải quyết của cấp mình (ở VKS tối cao); yêu cầu VKS cấp dưới báo cáo việc giải quyết và cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại để kiểm tra; trực tiếp xuống VKS địa phương để kiểm tra, xác minh khi thấy cần thiết.


Kiểm tra về thẩm quyền giải quyết; kiểm tra về thời hạn giải quyết; kiểm tra về thể thức văn bản giải quyết; kiểm tra việc xây dựng hồ sơ, các tài liệu, chứng cứ có liên quan (vd: đơn khiếu nại, văn bản giải trình của người bị khiếu nại, biên bản xác minh...) mà VKS đã dùng làm căn cứ để giải quyết; kiểm tra việc thông báo thụ lý, gửi văn bản giải quyết cho người khiếu nại.    


2. Kiểm tra về nội dung giải quyết


Nội dung giải quyết là yếu tố rất quan trọng có tính chất quyết định, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại, vì vậy cần được kiểm tra, xem xét thận trọng. 


Kiểm tra các chứng cứ mà người khiếu nại đã cung cấp để chứng minh cho yêu cầu của mình. Ví dụ: về khiếu nại trong tố tụng hình sự, đương sự cho rằng mình bị khởi tố oan và cung cấp: tài liệu ghi âm, ghi hình,... người làm chứng, người chứng kiến...trên cơ sở đó mở ra hướng xem xét, xác minh.


Kiểm tra văn bản giải trình của người bị khiếu nại, các tài liệu, chứng cứ mà đơn vị giải quyết khiếu nại đã dùng làm căn cứ để ban hành quyết định giải quyết khiếu nại


Tiến hành xác minh khi thấy cần thiết: trong trường hợp qua nghiên cứu hồ sơ thấy chưa rõ thì tiến hành xác minh lấy lời khai của người khiếu nại, người làm chứng...tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, trưng cầu giám định, giám định lại;

Tổng hợp nhận xét, đánh giá kết quả giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới (cấp mình ở VKS tối cao). Từ kết quả của việc kiểm tra, xác minh nêu trên, người được phân công chịu trách nhiệm chính (đơn vị 12) phải tổng hợp nhận xét, đánh giá về vụ việc được kiểm tra để đề xuất với lãnh đạo VKS ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra.  

3. Xử lý đối với vụ việc sau khi được kiểm tra


Kết thúc việc kiểm tra, VKS có thẩm quyền kiểm tra ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho người đã gửi đơn và VKS được kiểm tra; trong trường hợp cần thiết thì thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


Trường hợp quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung giải quyết trước đó thì VKS có thẩm quyền kiểm tra ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới, yêu cầu VKS cấp dưới giải quyết lại (đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực của VKS tối cao do VKS tối cao tự hủy và giải quyết lại). Đối với các quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật thì tùy từng lĩnh vực cụ thể như tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, VKS có thẩm quyền kiểm tra căn cứ BLTTHS, BLTTDS, Luật TTHC, Luật tổ chức VKSND, quy chế nghiệp vụ của ngành để ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tố tụng trái pháp luật của VKS cấp dưới; đồng thời yêu cầu VKS cấp dưới ban hành quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.  


Mục 3
Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc VKSND về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
1. Phối hợp giữa đơn vị 12 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong xác minh, giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng VKS cấp dưới; kết quả giải quyết khiếu nại của VKS cấp dưới trong TTHS, TTDS, TTHC. (điểm a khoản 1 Điều 13 Quy chế số 51)


Đối với những khiếu nại trong hoạt động tư pháp, theo sự phân công tại Quy chế 51 thuộc nhiệm vụ chủ trì tham mưu giải quyết của đơn vị 12 thì đơn vị 12 không những chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, hình thức văn bản giải quyết mà còn chịu trách nhiệm cả về nội dung giải quyết (đơn vị nghiệp vụ khác có quan điểm về nội dung bị khiếu nại chuyển đơn vị 12). Theo đó, đơn vị 12 có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện về trình tự, thủ tục giải quyết; đồng thời phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu… gặp gỡ đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan khi thấy cần thiết để làm rõ nội dung khiếu nại; xây dựng hồ sơ, dự thảo văn bản giải quyết trình lãnh đạo Viện xem xét quyết định.

Đối với hành vi tố tụng của Viện trưởng VKS cấp dưới trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính bị khiếu nại thì Viện trưởng VKS đã bị khiếu nại có trách nhiệm phối hợp với đơn vị 12 của VKS cấp trên trực tiếp để cung cấp văn bản giải trình về hành vi tố tụng của mình bị khiếu nại; đồng thời tham gia đối thoại với người khiếu nại, người liên quan khi nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại còn khác nhau mà đơn vị 12 thấy cần thiết phải tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại.    

Về khiếu nại quyết định tố tụng và kết quả giải quyết khiếu nại - qua thực tiễn và quy định của ngành cho thấy các quyết định tố tụng và kết quả giải quyết khiếu nại đều do các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo VKS ký. Do đó, khi các quyết định này bị khiếu nại thì các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của cấp bị khiếu nại phải có trách nhiệm kiểm tra lại các căn cứ pháp lý của quyết định tố tụng, dự thảo văn bản giải trình để trình Viện trưởng ký gửi đơn vị 12 VKS cấp trên trực tiếp. Khi thấy cần thiết thì đơn vị 12 tổ chức đối thoại; Viện trưởng VKS bị khiếu nại, trực tiếp tham gia đối thoại hoặc có thể ủy quyền cho đơn vị tham mưu có liên quan tham gia đối thoại.

Đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKS cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị 12 cùng cấp để thẩm định các nội dung khiếu nại và các chứng cứ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại khi được đơn vị 12 trao đổi bằng văn bản kèm theo chứng cứ, hồ sơ, tài liệu. Trong trường hợp quan điểm nhận xét, đánh giá còn có những ý kiến khác nhau thì đơn vị 12 báo cáo lãnh đạo VKS xem xét quyết định.
2. Phối hợp giữa đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại và đơn vị 12 thuộc VKSND trong xác minh, giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và hành vi, quyết định tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cấp trưởng cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra (điểm  d, khoản 1, điều 13 Quy chế số 51)
Theo quy định tại Điều 475 BLTTHS năm 2015 (trước đây Điều 329 BLTTHS năm 2003) thì VKS cùng cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với hành vi, quyết định tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra. Để thực hiện đầy đủ, đúng quy trình giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp và nắm được nội dung hành vi, quyết định tố tụng bị khiếu nại một cách nhanh chóng, thuận tiện thì đơn vị chủ trì phải phối hợp với đơn vị 12 để yêu cầu Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp những tài liệu mà Viện kiểm sát chưa có (tiết 2.2 mục 2 phần II Thông tư liên tịch số 02/2005); đồng thời yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Cấp trưởng cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra giải trình bằng văn đối với hành vi, quyết định bị khiếu nại (khoản 2, Điều 473). Đơn vị chủ trì phối hợp với đơn vị 12 tiến hành xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại; nếu cần thiết thì đơn vị chủ trì phối hợp với đơn vị 12 báo cáo lãnh đạo VKS tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại. Khi dự thảo văn bản giải quyết khiếu nại đơn vị chủ trì cần trao đổi với đơn vị 12 trước khi trình lãnh đạo VKS xem xét quyết định.

Việc xử lý các hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật (trong trường hợp khiếu nại đúng) đơn vị chủ trì báo cáo lãnh đạo VKS hủy bỏ các quyết định tố tụng vi phạm pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Cấp trưởng cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật.     

3. Phối hợp giữa đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại và đơn vị 12 trong xác minh, giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng thuộc VKSND (điểm  d, khoản 1, điều 13 Quy chế số 51)

 Đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với đơn vị 12 tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát giải quyết khiếu nại theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 13 Quy chế 51 ngày 02/02/2016. Khi thấy cần thiết thì đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với đơn vị 12 tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ nội dung khiếu nại; tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan; đơn vị chủ trì phối hợp với đơn vị 12 để xây dựng hồ sơ, dự thảo văn bản giải quyết trình lãnh đạo Viện xem xét quyết định.
Đối với người tiến hành tố tụng bị khiếu nại: có trách nhiệm phối hợp giải trình bằng văn bản đối với hành vi, quyết định tố tụng bị khiếu nại, cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung bị khiếu nại đến đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại.

Việc xử lý các hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật (trong trường hợp khiếu nại đúng) đơn vị chủ trì báo cáo lãnh đạo VKS hủy bỏ các quyết định tố tụng sai trái của người tiến hành tố tụng bị khiếu nại theo quy định của pháp luật; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý hành vi tố tụng có vi phạm pháp luật.
   4. Phối hợp giữa đơn vị 12 và đơn vị nghiệp vụ trong xác minh, giải quyết tố cáo hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng thuộc VKSND (tương tự như khiếu nại) 
Tương tự như phối hợp giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp. Đối với những tố cáo mà theo sự phân công tại Quy chế 51, đơn vị 12 có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tham mưu giải quyết thì đơn vị 12 chịu trách nhiệm cả về trình tự, thủ tục và toàn bộ nội dung giải quyết. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKS cấp có thẩm quyền giải quyết phối hợp với đơn vị 12 cùng cấp để đánh giá, nhận xét văn bản giải trình của VKS cấp dưới, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan khi được đơn vị 12 trao đổi bằng văn bản cùng hồ sơ tài liệu kèm theo; khi có khác nhau về quan điểm thì đơn vị 12 báo cáo lãnh đạo VKS xem xét quyết định.   
Mục 4
Một số vấn đề cần chú ý khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân


1. Trường hợp sau khi xác minh thấy có căn cứ khẳng định khiếu nại là đúng thì xử lý các hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật của những người tiến hành tố tụng thuộc VKSND như thế nào, vào thời điểm nào?


Khi có căn cứ để kết luận hành vi, quyết định tố tụng bị khiếu nại có vi phạm pháp luật (khiếu nại đúng) thì người được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đề xuất với lãnh đạo Viện yêu cầu đơn vị ra quyết định sửa chữa hoặc rút hoặc tự mình hủy bỏ ngay quyết định tố tụng; chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật (tùy mức độ vi phạm để áp dụng biện pháp xử lý) để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Việc xử lý các quyết định tố tụng có vi phạm phải bằng một quyết định tố tụng khác (nếu là hủy bỏ hoặc thay đổi quyết định tố tụng có vi phạm). Ví dụ: khi có căn cứ cho rằng bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam không đúng quy định của pháp luật thì ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khác; hoặc bị can bị oan thì hủy bỏ lệnh tạm giam, trả tự do. Trong trường hợp đã ra quyết định giải quyết khiếu nại nhưng chưa xử lý quyết định tố tụng có vi phạm thì sau đó vẫn phải ra quyết định tố tụng khác để xử lý quyết định tố tụng có vi phạm. Nếu việc xử lý các quyết định tố tụng, hoặc hành vi tố tụng có vi phạm trước khi có quyết định giải quyết khiếu nại thì phải được nêu rõ trong quyết định giải quyết khiếu nại. 

2. Những quyết định tố tụng do Phó Viện trưởng ký dưới hình thức ký thay bị khiếu nại thì do Viện trưởng cùng cấp giải quyết hay do VKSND cấp trên trực tiếp giải quyết?

Trong hoạt động tố tụng hình sự của VKSND thì toàn bộ các quyết định tố tụng của Phó Viện trưởng ký đều được ký dưới hình thức ký thay (kể cả được ủy nhiệm hoặc được phân công - Điều 6, 7 Quy chế 07 ngày 02/01/2008 của VKSTC). Hiện nay, đang tồn tại hai loại quan điểm khác nhau về thẩm quyền giải quyết đối với dạng khiếu nại quyết định tố tụng nêu trên.


- Loại quan điểm thứ nhất cho rằng: các quyết định tố tụng do Phó Viện trưởng ký dưới hình thức ký thay thì coi như của Viện trưởng. Do vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 476 BLTTHS năm 2015 (trước đây là đoạn 2 Điều 330 BLTTHS năm 2003) thì Viện trưởng VKSND cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.


- Loại quan điểm thứ hai cho rằng: các quyết định tố tụng của Phó Viện trưởng ký dưới hình thức ký thay thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Viện trưởng VKSND cùng cấp (theo quy định tại khoản 1 Điều 476 BLTTHS năm 2015, trước đây là đoạn 1 Điều 330 BLTTHS năm 2003).


- Quan điểm của Vụ 12: Cần phải phân biệt trường hợp Phó Viện trưởng ký thay do được ủy nhiệm khi Viện trưởng vắng mặt (theo khoản 1 Điều 41 BLTTHS năm 2015; trước đây là khoản 1 Điều 36 BLTTHS năm 2003 và khoản 1 Điều 6 QC 07) hay ký thay khi được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự (theo khoản 2,3 Điều 41 BLTTHS năm 2015, trước đây là khoản 2,3 Điều 36 BLTTHS năm 2003 và khoản 2 Điều 6, Điều 7 QC 07). Đối với trường hợp Phó Viện trưởng ký thay do được ủy nhiệm thì coi như quyết định tố tụng của Viện trưởng (bởi lẽ khi Viện trưởng vắng mặt do đi công tác, nghỉ phép,... nghỉ hưu chưa có người thay thế lúc này 1 phó VT được ủy nhiệm, phụ trách thực hiện quyền của Viện trưởng), thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại quyết định tố tụng ở dạng này thuộc VKSND cấp trên trực tiếp; đối với trường Phó Viện trưởng ký thay do được Viện trưởng phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự, khi có khiếu nại thì do Viện trưởng cùng cấp giải quyết (bởi lẽ khi được phân công thì Phó Viện trưởng thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật).

Tuy nhiên, hiện nay trong ngành Kiểm sát chưa có mẫu văn bản tố tụng để phân định rõ sự khác nhau giữa các văn bản tố tụng do Phó VT được ủy nhiệm hoặc phụ trách với Phó VT được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng mà đều ký dưới hình thức ký thay. Do vậy, để thống nhất nhận thức Vụ 12 sẽ trình Lãnh đạo Viện KSND tối cao ban hành hướng dẫn cụ thể để thực hiện trong toàn ngành. Trước khi có hướng dẫn đề nghị các đơn vị vẫn thực hiện như trước đây "các quyết định tố tụng của Phó Viện trưởng ký dưới hình thức ký thay đều do Viện trưởng cùng cấp giải quyết"


Đối với việc giải quyết khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng trong hoạt động tư pháp thì chỉ Viện trưởng mới có thẩm quyền giải quyết. Khi Viện trưởng vắng mặt có thể ủy nhiệm cho 1 Phó Viện trưởng giải quyết và chỉ có Phó VT được ủy nhiệm mới có thẩm quyền giải quyết. Mỗi cấp Kiểm sát chỉ có một văn văn giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp. 
      3. Trường hợp khi nhận được khiếu nại quyết định tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát nhưng vụ án đã chuyển sang Tòa án thì cơ quan nào giải quyết?

Hoạt động tư pháp là hoạt động nghiệp vụ rất phức tạp, đa dạng được thực hiện bởi nhiều cơ quan tư pháp và với nhiều giai đoạn, lĩnh vực, thủ tục, trình tự khác nhau. Trước hết, cần xác định thẩm quyền giải quyết đối với loại khiếu nại này. Nếu là khiếu nại quyết định tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, PVT, KSV (các qđtt do Viện trưởng ủy quyền cho KSV ký, theo QC nghiệp vụ) thì thẩm quyền giải quyết thuộc Viện trưởng VKS cấp mình. Sau đó phải xem xét thời hiệu khiếu nại để thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết. Đối với trường hợp đã hết thời hiệu khiếu nại, tuy không thụ lý giải quyết, nhưng để đảm bảo xem xét vụ việc một cách thấu đáo, tránh sai sót lớn trong việc giải quyết vụ án thì Viện kiểm sát vẫn phải kiểm tra lại các căn cứ của quyết định tố tụng bị khiếu nại, nếu phát hiện có sai sót thì phải rút hồ sơ để chỉnh sửa kịp thời và thông báo cho người khiếu nại biết (không phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại).

  
Trường hợp khi nhận được khiếu nại (vẫn trong thời hiệu khiếu nại) nhưng người có thẩm quyền thuộc VKSND không giải quyết kịp thời, vụ án đã được xét xử, thậm chí đã xét xử phúc thẩm; đương sự vẫn khiếu nại các quyết định tố tụng được ban hành trước đó, thì Viện trưởng VKSND vẫn phải giải quyết để đảm bảo quyền của người khiếu nại.
     4. Hành vi của người không có chức danh tư pháp thuộc Viện kiểm sát bị khiếu nại, tố cáo thì giải quyết theo quy định pháp luật nào?

     Theo quy định của Bộ luật TTHS, Bộ luật TTDS, Luật TTHC thì chỉ những người tiến hành tố tụng (Ở VKS có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng) bị khiếu nại, tố cáo mới được giải quyết theo các quy định pháp luật tương ứng. Như vậy, trong trường hợp công chức thuộc Viện kiểm sát mà không phải là người tiến hành tố tụng trong vụ án có hành vi bị vi phạm pháp luật bị khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết được tiến hành theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. (điểm c tiết 1.2 mục 1 phần III Thông tư 02/2005 của Liên ngành tư pháp Trung ương). Nhiệm vụ, quyền hạn giúp Viện trưởng VKSND giải quyết loại đơn này thuộc Thanh tra VKSND các cấp (điểm b điều mục 20 Điều 1 quyết định 410/QĐ-VKSTC-V15) 
Phần 2

Một số giải pháp

Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKS các cấp đạt chất lượng và hiệu quả cao, cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng.


Kinh nghiệm cho thấy nơi nào cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thì nơi đó có sự chuyển biến rõ rệt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và đ​ã đem lại hiệu quả thiết thực; nơi nào thiếu sự quan tâm, kiểm tra, đôn đốc thì nơi đó chất l​ượng công tác này sẽ bị hạn chế rất nhiều. Từ đó, để thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKS đ​ược tốt, các cấp ủy Đảng trong ngành kiểm sát phải luôn quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ​ương Đảng, nhất là Chỉ thị 35-CV/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo  coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với công tác này.


Hai là, Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Quy chế nghiệp vụ của ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 

Thực hiện các quy định của pháp luật, Quy chế nghiệp vụ của ngành trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKSND là yêu cầu khách quan, đòi hỏi những người có trách nhiệm, thẩm quyền của VKSND phải tự giác, nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ, đúng đắn và các quy định pháp luật khác có liên quan. Cụ thể:


- Thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo: trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo. Nhiều trường hợp do thiếu trách nhiệm, chưa giải quyết kịp các khiếu nại, tố cáo để người khiếu nại, tố cáo đi lại nhiều gây bức xúc và mất niềm tin vào các cơ quan pháp luật nên họ gửi đơn đến cả các cơ quan không có thẩm quyền giải quyết ở Trung ương của Đảng, Nhà nước. Do vậy thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ góp phần làm giảm các khiếu nại, tố cáo bức súc, kéo dài.  


- Bảo đảm cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người tố cáo, người bị tố cáo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Việc bảo đảm những quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết được khách quan, công bằng đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo.


- Tuân thủ quy định về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại,tố cáo về hình sự, kết luận giải quyết tố cáo trong các lĩnh vực khác. Quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo là những văn bản áp dụng pháp luật, thể hiện quyền lực của Viện kiểm sát nhân dân. Do vậy, các văn bản giải quyết nêu trên phải đúng về hình thức, chặt chẽ về nội dung, phản ánh chân lý khách quan của quá trình xác minh, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, để tránh những khiếu kiện không đáng có.

Ba là, Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân và giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là các cơ quan tư pháp khác về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 

Thực tiễn hoạt động công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy, nơi nào xây dựng được mối quan hệ phối hợp tốt giữa các bộ phận đơn vị nghiệp vụ trong ngành với nhau và giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp khác thì nơi đó có điều kiện để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Mối quan hệ phối hợp ở đây phải được xác định bao gồm quan hệ phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quan hệ phối hợp trong hoạt động tác nghiệp nghiệp vụ, báo cáo tổng hợp. Quan hệ phối hợp có tác dụng hỗ trợ tích cực cho các công việc được tiến hành thuận lợi. Quan hệ phối hợp không chỉ được thiết lập giữa các bộ phận đơn vị trong nội bộ Viện kiếm sát mà còn phải thiết lập với cơ quan, tổ chức khác mà trước hết là các cơ quan tư pháp, như Toà án nhân dân, Công an, Thi hành án… nhất là hoạt động tố tụng hình sự là một chuỗi các giai đoạn tố tụng tuy khác nhau, do các chủ thể là các cơ quan tư pháp khác nhau hoặc cùng trong một hệ thống cơ quan tư pháp nhưng ở các cấp khác nhau thực hiện, thực chất lại có liên quan mật thiết với nhau, giai đoạn trước kết thúc trở thành căn cứ cho giai đoạn sau tiếp tục, giai đoạn sau lại có thể xem xét lại tính đúng đắn trong hoạt động của giai đoạn trước, do đó, việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng là yếu tố rất quan trọng trong giải quyết đúng đắn các vụ án, vụ việc, cũng như trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.


 Bốn là, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền

Để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thì cán bộ, công chức, nhất là cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có trình độ chuyên môn vững vàng, nắm chắc các quy định của pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và đồng thời phải tuân thủ các thủ tục, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại quy chế nghiệp vụ của ngành. Muốn vậy cần phải trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác này bằng cách tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu, học tập về pháp luật được thể hiện trong các Luật ,Bộ luật về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, lựa chọn, phát hiện những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để giảng dạy; 


Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn thi hành áp dụng các Luật, Bộ luật quy định về khiếu nại, tố cáo về tư pháp, cần có những tổng kết chuyên đề, tổng kết chuyên sâu từng lĩnh vực: tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; việc tổng kết phải đánh giá sát thực tế, đầy đủ, khách quan của tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và những bài học kinh nghiệm; đặc biệt, cần tổng kết sâu trong từng lĩnh vực cụ thể, chú trọng những lĩnh vực thường phát sinh điểm nóng như: khiếu nại việc bắt, giam, giữ, khiếu nại trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, khiếu nại đối với bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; kết quả tổng kết, đánh giá cần được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành

Năm là, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp theo hướng tăng thời hạn để đảm bảo việc xem xét giải quyết khiếu nại trong một số trường hợp có tính chất phức tạp (giải pháp này là một giải pháp khó vì khi góp ý ban hành sửa đổi BLTTHS đã nêu cần kéo dài về thời hạn song vấn đề này liên quan đến giai đoạn tố tụng khác và liên quan đến một loạt các Luật, Bộ luật khác, nên trước mắt chưa thể sửa đổi được). 
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